
 

 

 

Phụ lục 

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH;  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:      /KH-UBND ngày         tháng 01 năm 2025 của UBND tỉnh Lai Châu) 

   

 

A. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THEO TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Tên/nhóm TTHC Lĩnh vực 
Cơ quan chủ 

trì thực hiện 
Cơ quan phối hợp 

Thời gian 

bắt đầu rà 

soát 

Thời gian 

kết thúc 

việc rà soát 

Ghi chú 

I CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH 

1 
Đề nghị việc sử dụng người chưa đủ 

13 tuổi làm việc 
Trẻ em  

Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội 

Văn phòng UBND tỉnh; 

các cơ quan, đơn vị có liên 

quan 

Tháng 

3/2025 

Trước ngày 

15/7/2025 

Cắt giảm 

TPHS 

2 
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải 

bằng xe ô tô 

Đường bộ 
Sở Giao thông 

vận tải 

Văn phòng UBND tỉnh; 

các cơ quan, đơn vị có liên 

quan 

Tháng 

3/2025 

Trước ngày 

15/7/2025 

Cắt giảm 

thời gian 

3 

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải 

bằng xe ô tô đối với trường hợp giấy 

phép kinh doanh bị mất hoặc bị hỏng 

4 

Đăng ký tài sản gắn liền với thửa đất 

đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc 

đăng ký thay đổi về tài sản gắn liền 

với đất so với nội dung đã đăng ký 

Đất đai 
Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Văn phòng UBND tỉnh; 

các cơ quan, đơn vị có liên 

quan 

Tháng 

3/2025 

Trước ngày 

15/7/2025 

Cắt giảm 

thời gian 

 
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt 

động bưu chính (cấp tỉnh) 
Bưu chính 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Văn phòng UBND tỉnh; 

các cơ quan, đơn vị có liên 

quan 

Tháng 

3/2025 

Trước ngày 

15/7/2025 

Cắt giảm 

thời gian 



2 

STT Tên/nhóm TTHC Lĩnh vực 
Cơ quan chủ 

trì thực hiện 
Cơ quan phối hợp 

Thời gian 

bắt đầu rà 

soát 

Thời gian 

kết thúc 

việc rà soát 

Ghi chú 

II UBND CẤP HUYỆN 

1 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 

UBND cấp huyện về thành tích thi 

đua theo chuyên đề (Cấp huyện) 

Thi đua,  

khen thưởng 
UBND Sìn hồ 

Văn phòng UBND tỉnh, Sở 

Nội vụ; UBND các huyện, 

thành phố và các cơ quan 

đơn vị có liên quan 

Tháng 

3/2025 

Trước ngày 

15/7/2025 

Cắt giảm 

thời gian 

2 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 
Hộ tịch 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Văn phòng UBND tỉnh, Sở 

Tư pháp; UBND các 

huyện, thành phố và các cơ 

quan đơn vị có liên quan 

Tháng 

3/2025 

Trước ngày 

15/7/2025 

Cắt giảm 

thời gian 

3 
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố 

nước ngoài 

4 
Thủ tục tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi 

đua cơ sở" (Cấp huyện) 

Thi đua – khen 

thưởng 

UBND huyện 

Tam Đường 

Văn phòng UBND tỉnh, Sở 

Nội vụ; UBND các huyện, 

thành phố và các cơ quan 

đơn vị có liên quan 

Tháng 

3/2025 

Trước ngày 

15/7/2025 

Cắt giảm 

thời gian 

5 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch 

vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện 

An toàn thực 

phẩm và Dinh 

dưỡng 

UBND huyện 

Mường Tè  

Văn phòng UBND tỉnh, Sở 

Y tế; UBND các huyện, 

thành phố và các cơ quan 

đơn vị có liên quan 

Tháng 

3/2025 

Trước ngày 

15/7/2025 

Cắt giảm 

thời gian 

6 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh 

Thành lập và 

hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh 

doanh) 

UBND huyện 

Than Uyên 

Văn phòng UBND tỉnh, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư; 

UBND các huyện, thành 

phố và các cơ quan đơn vị 

có liên quan 

Tháng 

3/2025 

Trước ngày 

15/7/2025 

Cắt giảm 

thời gian 
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STT Tên/nhóm TTHC Lĩnh vực 
Cơ quan chủ 

trì thực hiện 
Cơ quan phối hợp 

Thời gian 

bắt đầu rà 

soát 

Thời gian 

kết thúc 

việc rà soát 

Ghi chú 

III UBND CẤP XÃ 

1 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 

UBND cấp xã cho hộ gia đình (Cấp 

xã) 

Thi đua – khen 

thưởng 

UBND huyện 

Tam Đường 

Văn phòng UBND tỉnh, Sở 

Nội vụ; UBND các huyện, 

thành phố; UBND các xã, 

phường, thị trấn 

Tháng 

3/2025 

Trước ngày 

15/7/2025 

Cắt giảm 

thời gian 

2 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 

UBND cấp xã cho cá nhân, tập thể 

theo công trạng 

Thi đua - Khen 

thưởng 

UBND huyện 

Nậm Nhùn 

Văn phòng UBND tỉnh, Sở 

Nội vụ; UBND các huyện, 

thành phố; UBND các xã, 

phường, thị trấn  
Tháng 

3/2025 

Trước ngày 

15/7/2025 

Cắt giảm 

thời gian 

3 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 

UBND cấp xã về thành tích thi đua 

theo chuyên đề 

4 
Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên 

tiến  

5 

Thẩm định, phê duyệt phương án  

ứng phó với tình huống khẩn cấp  

thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã 

Thủy lợi 

Văn phòng UBND tỉnh, Sở 

Nông nghiệp và PTNT; 

UBND các huyện, thành 

phố; UBND các xã, 

phường, thị trấn 

6 

Thủ tục chứng thực văn bản khai 

nhận di sản mà di sản là động sản, 

quyền sửa dụng đất, nhà ở 

Chứng thực 
UBND huyện 

Than Uyên 

Văn phòng UBND tỉnh, Sở 

Tư pháp; UBND các 

huyện, thành phố; UBND 

các xã, phường, thị trấn 

Tháng 

3/2025 

Trước ngày 

15/7/2025 

Cắt giảm 

thời gian 
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STT Tên/nhóm TTHC Lĩnh vực 
Cơ quan chủ 

trì thực hiện 
Cơ quan phối hợp 

Thời gian 

bắt đầu rà 

soát 

Thời gian 

kết thúc 

việc rà soát 

Ghi chú 

7 
Thủ tục đăng ký khai sinh cho người 

đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 
Hộ tịch 

UBND huyện 

Tân Uyên 

Văn phòng UBND tỉnh, Sở 

Tư pháp; UBND các 

huyện, thành phố; UBND 

các xã, phường, thị trấn 

Tháng 

3/2025 

Trước ngày 

15/7/2025 

Cắt giảm 

TPHS 

8 Thủ tục đăng ký khai tử 

Hộ tịch 
UBND Thành 

phố Lai Châu 

Văn phòng UBND tỉnh, Sở 

Tư pháp; UBND các 

huyện, thành phố; UBND 

các xã, phường, thị trấn 

Tháng 

3/2025 

Trước ngày 

15/7/2025 

Cắt giảm 

TPHS 
9 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 

10 Thủ tục đăng ký khai sinh 

 

B. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ  

 

STT Nội dung/nhiệm vụ 
Thời gian 

thực hiện 

Cơ quan chủ trì 

thực hiện 
Cơ quan phối hợp Kết quả 

I Công bố, công khai TTHC nội bộ 

1 

Rà soát, trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định 

công bố TTHC nội bộ thuộc phạm vi, chức năng 

quản lý của cơ quan đơn vị 

Thường 

xuyên 

Các cơ quan 

chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh; Ban 

Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh 

Văn phòng UBND tỉnh; 

UBND các huyện, thành 

phố; UBND các xã, 

phường thị trấn 

Dự thảo Quyết định công 

bố TTHC nội bộ 

2 

Thẩm định, kiểm soát chất lượng, lấy ý kiến 

tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan (nếu 

cần); trình UBND tỉnh Quyết định công bố 

TTHC nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính 

nhà nước tỉnh Lai châu giai đoạn 2022-2025 

Thường 

xuyên 

Văn phòng UBND 

tỉnh 

Các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh; Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

UBND các huyện, thành 

phố 

Quyết định công bố 

TTHC nội bộ 
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3 

Công khai TTHC trong hệ thống cơ quan hành 

chính nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022-

2025 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai châu 

và rang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị 

Thường 

xuyên 

Văn phòng UBND 

tỉnh 

Các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh; Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

UBND các huyện, thành 

phố 

TTHC nội bộ được công 

khai 

II Tổ chức rà soát, phê duyệt và thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ 

1 
Tổ chức, thực hiện rà soát các TTHC nội bộ  

theo tiêu chí, biểu mẫu  

Thường 

xuyên 

Các cơ quan 

chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh; Ban 

Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh; UBND các 

xã, phường thị trấn 

Văn phòng UBND tỉnh 
Biểu mãu rà soát TTHC 

nội bộ 

2 

Xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt phương 

án đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị  

Thường 

xuyên 

Các cơ quan 

chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh; Ban 

Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh 

Văn phòng UBND tỉnh; 

Các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh; Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

UBND các huyện, thành 

phố; UBND các xã, 

phường thị trấn 

Dự thảo Quyết định phê 

duyệt phương án đơn 

giản hóa TTHC nội bộ 

của cơ quan, đơn vị 

3 

Thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt phương 

án đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị  

Thường 

xuyên 

Văn phòng UBND 

tỉnh 

Các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh; Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Quyết định phê duyệt 

phương án đơn giản hóa 

TTHC nội bộ của cơ 

quan, đơn vị  

4 

Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành các văn 

bản thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội 

bộ  

Trước 

01/07/2025 

Các cơ quan 

chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh; Ban 

Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh 

Văn phòng UBND tỉnh; 

UBND các huyện, thành 

phố; UBND các xã, 

phường thị trấn 

Các  văn bản thực thi 

phương án đơn giản hóa 

TTHC nội bộ 
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     C.    RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHUYÊN ĐỀ 

 

STT 
Chuyên đề 

 rà soát, đánh giá 

Cơ quan  

chủ trì thực hiện 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện  
Ghi chú 

1 

Rà soát, đánh giá mức độ phù 

hợp của TTHC đáp ứng yêu cầu 

triển khai tái cấu trúc quy trình, 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

toàn trình hoặc một phần trong 

tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử 

Các cơ quan 

chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh; Ban 

Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh; UBND các 

huyện, thành phố 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Thường 

xuyên 

Báo cáo kết quả rà soát đánh giá theo hướng dẫn tại 

Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/04/2023 của 

Văn phòng Chính phủ gồm:  

+ Danh mục TTHC, nhóm TTHC đáp ứng yêu cầu triển 

khai tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình hoặc một phần trong tiếp nhận, giải 

quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

+ Danh mục TTHC, nhóm TTHC chưa đáp ứng yêu cầu 

triển khai ngay việc tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến toàn trình hoặc một phần trong tiếp 

nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường 

điện tử (Danh mục dịch vụ công còn lại). 

2 

Rà soát, đánh giá quy trình giải 

quyết, thực hiện thủ tục hành 

chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

Các cơ quan 

chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh; Ban 

Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh 

Văn phòng 

UBND tỉnh; 

UBND các 

huyện, thành 

phố 

Thường 

xuyên 

Quyết định công bố Danh mục TTHC và Quyết định 

phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC. 

      


